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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/08/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 05/08/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27,386.98 +0.68%

S&P500 3,349.16 +0.64%

Nasdaq 11,108.07 +1.00%

FTSE100 6,026.94 -1.27%

Shanghai Composite 3,386.46 +0.26%

Gold Spot 2,063 +1.17%

Dollar Index 92.79 -0.09%

US Dollar/ Brazil Real 5.3315 +0.78%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEU20 42.65 41.61 41.95 -0.24 -0.57% 491,268

CLEV20 42.87 41.89 42.20 -0.23 -0.54% 224,289

QOV20 45.71 44.85 45.09 -0.08 -0.18% 184,521

QOX20 46.05 45.24 45.46 -0.11 -0.24% 94,340

NGEU20 2.284 2.136 2.165 -0.026 -1.19% 182,428

NGEV20 2.422 2.277 2.305 -0.026 -1.12% 81,941

RBEU20 1.2496 1.2139 1.2281 +0.0053 +0.43% 43,879

RBEV20 1.1790 1.1454 1.1610 +0.0073 +0.63% 33,694
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ, từ 01/08 các công ty dầu khí Mỹ và các công ty thương

mại dầu khí bắt đầu rút một phần trong số 21 triệu thùng dầu mà các công ty này "gửi" trong kho Dự

trữ Dầu thô Chiến lược SPR trong quãng thời gian kho chứa dầu thương mại bị thiếu hụt.

▪ Iraq cho biết nước này sẽ cắt giảm thêm 400,000 thùng dầu/ngày trong tháng 08 để bù đắp cho

việc khai thác vượt hạn mức trong quá khứ. Iraq cho biết sản lượng cắt giảm mà nước này thực hiện

trong tháng 08 sẽ vượt hạn mức cắt giảm được phân bổ trong tháng 08.

▪ Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, tồn kho Khí gas tự nhiên của Mỹ trong

tuần kết thúc ngày 31/07 đã tăng 33 tỷ feet khối, mức tăng mạnh hơn so với kỳ vọng của thị trường ở

mức 30 tỷ feet khối.

▪ Theo khảo sát của Argus, sản lượng khai thác Dầu thô của các nước OPEC trong tháng 07 đạt

23.25 triệu thùng/ngày, tăng 970,000 thùng/ngày so với tháng 06 do ba nước vùng Vịnh là Saudi

Arabia, Kuwait và UAE dừng việc cắt giảm tự nguyện.

▪ Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu Dầu thô của nước này trong tháng 07

đạt 51.29 triệu tấn, giảm so với 53.18 triệu tấn trong tháng 06. Sản lượng lũy kế 7 tháng đầu năm đạt

320.04 triệu tấn, tăng 12.1$ so với mức 285.6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu trong tháng 7 đạt 1.91 triệu tấn, giảm mạnh so với 3.5

triệu tấn trong tháng 06.

▪ Nhà Trắng và đảng Dân chủ trong

Quốc hội Mỹ đã không thể đạt được đồng

thuận trong các vấn đề liên quan đến gói

hỗ trợ tài chính trị giá 1,000 tỷ mà các

thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất.

▪ Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã ký

lệnh cấm ứng dụng Tictok và WeChat của

Trung Quốc tại Mỹ sau 45 ngày nữa.

▪ Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu

tại Mỹ giảm xuống còn 1.186 triệu đơn

trong tuần kết thúc ngày 01/08.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 09 giảm 0.57% trước áp lực

từ triển vọng nhu cầu Dầu thô.

➢ Kháng cự: 43.79; 48.44 ➢ Hỗ trợ: 41.06; 36.42

▪ Giá Dầu thô Brent tháng 10 giảm 0.18% khi mất đi

lực hỗ trợ do đồng USD phục hồi.

➢ Kháng cự: 45.23; 48.94 ➢ Hỗ trợ: 44.28; 39.74

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000KLGD Trạng thái mởT.9 - CLEU20

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000KLGD Trạng thái mởT10 - QOV20

BIỂU ĐỒ GIÁ 



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 06/08/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 4/4

KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 09 giảm 1.19% khi tồn

kho Khí gas tự nhiên của Mỹ tăng mạnh hơn kỳ vọng.

➢ Kháng cự: 2.218; 2.372 ➢ Hỗ trợ: 2.107; 1.977

▪ Giá Xăng RBOB tháng 09 tăng 0.43% ngược với đà

giảm của giá Dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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